
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ HỒNG SƠN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /TB-UBND Hồng Sơn, ngày        tháng         năm 2025 
  

THÔNG BÁO 

Kết quả đánh giá các đơn vị cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, 

cung cấp suất ăn sẵn cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Hồng Sơn  

năm học 2025-2026 

 

Thực hiện Thông báo số 427/TB-VP, ngày 12/7/2025 của Văn Phòng 
UBND thành phố Hà Nội về việc Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố 
Hà Nội Vũ Thu Hà tại tại cuộc họp triển khai công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại 
các trường công lập trên địa bàn Thành phố năm học 2025 - 2026. 

Thực hiện Công văn số 8411/STC-TCĐP, ngày 14/7/2025 của Sở Tài 
chính Hà Nội về việc hướng dẫn công tác lập, phân bổ giao dự toán và quyết 
toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ bữa ăn bán trú cho hoạc sinh tiểu học 
năm học 2025-2026 theo theo Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND của HĐND 
Thành phố. 

Thực hiện Công văn số 9659/STC-TCĐP, ngày 08/8/2025 của Sở Tài 
chính thành phố Hà Nội về việc đôn đốc triển khai một số nội dung liên quan 
công tác hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học năm học 2025 - 2026 theo 
Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND của HĐND Thành phố. 

Căn cứ Hướng dẫn số 02/BCĐ-HD ngày 15/7/2025 của Ban chỉ đạo Công 
tác An toàn thực phẩm Hà Nội về việc hướng dẫn đánh giá về ATTP để tổ chức 
bữa ăn bán trú cho học sinh các trường công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội, 
năm học 2025-2026; 

Hướng dẫn số 23/HD-BCĐ ngày 13/8/2025 của Ban chỉ đạo An toàn thực 
phẩm xã Hồng Sơn về việc hướng dẫn đánh giá ATTP các đơn vị cung cấp thực 
phẩm, nguyên liệu thực phẩm, suất ăn để tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh 
các trường công lập trên địa bàn xã Hồng Sơn năm học 2025-2026; 

Xét Báo cáo kết quả đánh giá các đơn vị cung cấp thực phẩm, nguyên 
liệu thực phẩm, cung cấp suất ăn sẵn cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã 
Hồng Sơn năm học 2025-2026;  

Uỷ ban nhân dân xã Hồng Sơn thông báo kết quả triển khai công tác tổ chức 
đánh giá các đơn vị cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, cung cấp suất ăn 
sẵn cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Hồng Sơn năm học 2025-2026 như sau 
(Có phụ lục kèm theo). 

1. Kết quả đánh giá thẩm định hồ sơ: 

Tổng số hồ sơ nhận được để đánh giá đến hết ngày 01/8/2025 là: 17 hồ 
sơ, trong đó có 01 hồ sơ cung cấp sữa của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam; Địa 
chỉ: số 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh được nhận qua 
đường bưu điện. Thành viên trong đoàn đã điện theo số điện thoại được cung 
cấp trong hồ sơ để trao đổi một số thông tin nhưng không liên hệ được, do đó 
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Đoàn đã thống nhất loại bỏ hồ sơ trên ra khỏi danh sách. Tổng số còn lại 16 
hồ sơ được chia làm 06 nhóm: 

- 04 đơn vị cung cấp suất ăn sẵn. 

- 04 đơn vị cung cấp sữa 

- 03 đơn vị cung cấp nước uống 

- 03 đơn vị cung cấp thực phẩm tươi sống: Thịt, tôm, cua, cá, rau, củ quả, 
trứng, đậu phụ. 

- 01 đơn vị sản xuất ban đầu: Trồng rau sạch; cung cấp thực phẩm đồ khô 
(các loại gạo, gia vị…). 

- 01 đơn vị xay sát gạo. 

Kết quả đánh giá Đạt:16/16 đơn vị. 

2. Kết quả đánh giá thực tế 

 Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế 03 cơ sở sản xuất nước uống, 04 cơ sở 
cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm theo quy định. Đạt 07/07 cơ sở gồm 
các cơ sở: 

+ Công ty TNHH sản xuất thương mại PNP Việt Nam. 

+ Hộ kinh doanh Dương Văn Cường. 

+ Công ty TNHH Phú Đại Lâm. 

+ Trang trại rau an toàn Mỹ Đức 

+ Hộ kinh doanh Ngô Đức Mạnh. 

+ Hộ kinh doanh cơ sở thực phẩm sạch Bình Minh. 

+ Cơ sở sản xuất kinh doanh Nguyễn Đức Quế. 

Trên đây là kết quả đánh giá năng lực các đơn vị cung cấp thực phẩm, 
nguyên liệu thực phẩm, cung cấp suất ăn sẵn cho các cơ sở giáo dục năm học 
2025-2026 trên địa bàn xã Hồng Sơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế Hà Nội;                            (Để b/c) 

- TT Đảng uỷ, TT HĐND xã; 

- Thành viên BCĐ ATTP xã;                

- Các phòng, ban, ngành liên quan; 

- Các đơn vị cung cấp thực phẩm; 

- Lưu: VT, VHXH. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Đặng Minh Đức 
 



 

BIỂU TỔNG HỢP 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CÁC CƠ SỞ ĐẢM BẢO CUNG CẤP THỰC PHẨM, NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM, 

CUNG CẤP SUẤT ĂN CHO CÁC TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Ban hành kèm theo Thông báo số:               /TB-UBND, ngày      tháng       năm 2025 của UBND xã Hồng Sơn)  

 

 

TT 

 

Tên cơ sở, địa chỉ, 

SĐT 

 

Loại thực 

phẩm, dịch vụ 

đăng ký cung 

cấp cho các cơ 

sở giáo dục 

 

Nội dung đánh giá 
 

Kết luận 

Kết quả đánh giá hồ sơ nguồn gốc thực phẩm, nguyên liệu 

thực phẩm 

Kết quả về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị 

dụng cụ 

 

 

I 

 

NHÓM  DỊCH VỤ CUNG CẤP SUẤT ĂN, NẤU ĂN (04 cơ sở) 
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Công ty TNHH 

thương mại và dịch 

vụ xuất nhập khẩu 

Nhật Anh 

- Địa chỉ: Số 45, Lô 

13, Tổ 16 Khu giãn 

dân Mỗ Lao, phường 

Mộ Lao, quận Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

- Điện thoại: 

0904.313.866. 

- Dịch vụ nấu ăn 

tại trường. 

- Cung cấp suất 

ăn sẵn. 

 

1. Chứng minh được hồ sơ năng lực của công ty: 

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: C.TY TNHH thương mại và 

dịch vụ xuất nhập khẩu Nhật Anh. Mã số: 0105168049. 

+ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP số 1568/2023/ATTP-

CNĐK cấp ngày 29/11/2023 của Chi cục ATVSTP TP Hà Nội ( Địa 

chỉ cấp giấy: Thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà 

Nội). 

+ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP số 1556/2023/ATTP-

CNĐK cấp ngày 29/11/2023 của Chi cục ATVSTP TP Hà Nội ( Địa 

chỉ cấp giấy: Thôn Vài, xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội). 

+ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP số 1557/2023/ATTP-

CNĐK cấp ngày 29/11/2023 của Chi cục ATVSTP TP Hà Nội ( Địa 

chỉ cấp giấy: Số 88, đường Đại Nghĩa, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ 

Đức, TP Hà Nội). 

- Giấy khám sức khoẻ và tự xác nhận có kiến thức ATTP của chủ cơ sở 

và nhân viên tham gia chế biến thực phẩm đầy đủ.  

2. Đảm bảo hồ sơ năng lực đối với các đơn vị cung ứng thực phẩm: 

2.1. Hợp đồng cung cấp các loại gạo với C.Ty TNHH thương mại và 

dịch vụ thực phẩm ND. Địa chỉ tại: Số nhà 11, thôn 2, xã Song 

Phương, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. Do ông Đỗ Hữu Dũng làm 

Giám đốc. 

2.2. Hợp đồng mua bán với hộ kinh doanh Nguyễn Trí Thực ; địa chỉ 

tại thôn Hội Xá, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội; cung cấp 

Chưa đánh giá thực tế 

- Hồ sơ pháp 

lý Đạt 06/08 

tiêu chí. 

- Điều kiện 

ưu tiên Đạt 

05/05 tiêu 

chí. 
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TT 

 

Tên cơ sở, địa chỉ, 

SĐT 

 

Loại thực 

phẩm, dịch vụ 

đăng ký cung 

cấp cho các cơ 

sở giáo dục 

 

Nội dung đánh giá 
 

Kết luận 

Kết quả đánh giá hồ sơ nguồn gốc thực phẩm, nguyên liệu 

thực phẩm 

Kết quả về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị 

dụng cụ 

 

các mặt hàng thực phẩm:  

- Thực phẩm tươi sống (thịt lợn, bò, gà, vịt, thuỷ hải sản, trứng, rau, củ, 

quả, bún, đậu phụ). 

- Thực phẩm chế biến từ các loại thịt, cá, bò (Chả lợn, giò lợn, chả cá, 

bò viên..) 

- Thực phẩm khô và thực phẩm bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm ( dầu 

ăn, mắm, muối, mỳ chính…) 

3. Tồn tại 

- Không có giấy kiểm nghiệm nước sạch. 

- Chủ cơ sở không có tên trong danh sách được tập huấn kiến thức An 

toàn thực phẩm. 

- Không có bản tự công bố chất lược sản phẩm. 
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Công ty cổ phần Cầu 

Bắc 

Địa chỉ: Số nhà 230, 

tổ 3, thị trấn Kim Bài, 

huyện Thanh Oai, 

thành phố Hà Nội.  

ĐT: 0868752662 

Cung cấp, nấu 

suất ăn 

1. Chứng minh được hồ sơ năng lực của công ty: 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã sỗ 

doanh nghiệp: 010136729, Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và 

đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/12/2002. 

- Giấy xác nhận về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp ngày 

07/6/2023 có loại hình sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn (chi tiết: 

dịch vụ nấu ăn phục vụ công nhân). 

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP số 88/2023/ATTP-CNĐK, 

Chi cục ATVSTP Hà Nội cấp ngày 18/01/2023 có địa điểm phù hợp với 

địa điểm kinh doanh số 01 của công ty cổ phần Cầu Bắc. 

- Giấy chứng nhận ISO 22000:2018 do công ty cổ phần chứng nhận 

Quốc tế cấp ngày 19/4/2024.(phù hợp với địa điểm kinh doanh số 1-

Công ty cổ phần Cầu Bắc, Nhà nghỉ trực ca Viags, Sân bay Nội Bài, xã 

Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Giấy chứng nhận đăng 

ký địa điểm kinh doanh mã số 00001 cấp lần đầu ngày 28/11/2019) 

- Có giấy khám sức khỏe (32 người)  còn hạn 

2. Đảm bảo hồ sơ năng lực đối với các đơn vị cung ứng thực phẩm: 

Có danh sách và hợp đồng với 28 cơ sở cung cấp thực phẩm, nguyên 

liệu thực phẩm đảm bảo theo quy định. 

3. Tồn tại 

Chưa đánh giá thực tế 

- Hồ sơ pháp 

lý Đạt 06/08 

tiêu chí. 

- Điều kiện 

ưu tiên: 

04/05 tiêu 

chí. 
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TT 

 

Tên cơ sở, địa chỉ, 

SĐT 

 

Loại thực 

phẩm, dịch vụ 

đăng ký cung 

cấp cho các cơ 

sở giáo dục 

 

Nội dung đánh giá 
 

Kết luận 

Kết quả đánh giá hồ sơ nguồn gốc thực phẩm, nguyên liệu 

thực phẩm 

Kết quả về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị 

dụng cụ 

 

- Chưa có giấy xác nhận tự tập huấn kiến thức ATTP của chủ cơ sở và 

nhân viên trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm. 

- Không có hồ sơ công bố sản phẩm. 

- Không có phiếu kiểm nghiệm nước. 

3 

Công ty cổ phần dịch 

vụ Quốc tế Hà 

Thành. 

Địa chỉ: Tầng 

2, Tòa CT4 The pride, 

phường Hà Đông, 

thành phố Hà Nội.   

ĐT: 0966741866 

Cung cấp suất 

ăn, nấu ăn tại 

chỗ 

1. Chứng minh được hồ sơ năng lực của công ty: 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã sỗ 

doanh nghiệp: 0106226737, Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch 

và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/7/2013 (trụ sở chính). 

- Giấy xác nhận về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp ngày 

15/2/2022 có loại hình Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu 

động, dịch vụ ăn uống khác. 

- Quyết định cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn thực 

phẩm ISO 22000:2018, ngày 28/4/2025 của công ty cổ phần chứng 

nhận và giám định quốc tế ISOCERT và giấy chứng nhận ISO 9001: 

2015. 

- Có giấy khám sức khỏe (15 người)  còn hạn. 

- Có danh sách tập huấn kiến thức ATTP của 15 người (Chủ cơ sở 

không có tên trong danh sách). 

2. Đảm bảo hồ sơ năng lực đối với các đơn vị cung ứng thực phẩm: 

Có danh sách và hợp đồng với 16 cơ sở cung cấp thực phẩm, nguyên 

liệu thực phẩm đảm bảo theo quy định.  

3. Tồn tại: 

- Hồ sơ tự công bố sản phẩm của công ty cổ phần đầu tư PA cho sản 

phẩm gạo Tám Thái không có ngày tháng tự công bố. 

- Không có phiếu kiểm nghiệm nước. 

- Không có hoá đơn điện tử chứng minh đã mua nguyên liệu thực phẩm 

theo hợp đồng. 

Chưa tổ chức đánh giá 

thực tế 

- Hồ sơ pháp 

lý Đạt: 06/08 

tiêu chí. 

- Điều kiện 

ưu tiên Đạt 

03/05 tiêu 

chí. 
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TT 

 

Tên cơ sở, địa chỉ, 

SĐT 

 

Loại thực 

phẩm, dịch vụ 

đăng ký cung 

cấp cho các cơ 

sở giáo dục 

 

Nội dung đánh giá 
 

Kết luận 

Kết quả đánh giá hồ sơ nguồn gốc thực phẩm, nguyên liệu 

thực phẩm 

Kết quả về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị 

dụng cụ 
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Công ty cổ phần tư 

vấn và thương mại 

dịch vụ An Thịnh. 

Địa chỉ: N01 LK16 

Khu đấu đất dịch vụ 

Của Phủ, Phường Hà 

Đông, thành phố Hà 

Nội. ĐT: 0865961196 

– 0968281238 

 

Cung cấp suất 

ăn, nấu ăn tại 

chỗ 

1. Chứng minh được hồ sơ năng lực của công ty: 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cô phần; Mã số 

doanh nghiệp: 0108209198 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế 

hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/4/2018, đăng 

ký thay đổi lần thứ 8 ngày 26/02/2025.  

- Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý an toàn 

thực phẩm với tiêu chuẩn ISO 22000:2018 của công ty cổ phần chứng 

nhận và giám định Quốc tế EFC cấp ngày 18/11/2024; Địa chỉ Thôn 

Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. . 

- Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý an toàn 

thực phẩm với tiêu chuẩn ISO 22000:2018 của công ty cổ phần chứng 

nhận và giám định Quốc tế EFC cấp ngày 13/5/2024; Địa chỉ Số 6 ngõ 

Đồng Cửa, thôn Từ Châu, xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội. 

. 

- Quyết định cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm 

với tiêu chuẩn HACCP Codex 2020 của công ty cổ phần chứng nhận 

và giám định Quốc tế EFC cấp ngày 28/5/2024. Địa chỉ: Số 7/3/162 

Nguyễn Văn Cừ, tổ 6, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội. 

- Có giấy khám sức khỏe (19 người) còn hạn . 

- Có danh sách CBCNV (19 người) đã được tập huấn kiến thức về an 

toàn thực phẩm đã được chủ cơ sở xác nhận ngày 08/5/2025. 

- Có kết quả xét nghiệm nước tại các điểm kinh doanh theo quy định. 

2. Đảm bảo hồ sơ năng lực đối với các đơn vị cung ứng thực phẩm: 

Có hợp đồng với 12 đơn vị cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thực 

phẩm đảm bảo đúng quy định. 

Chưa tổ chức đi thực tế 

-  Hồ sơ pháp 

lý Đạt: 08/08 

tiêu chí. 

- Điều kiện 

ưu tiên đạt 

05/05 tiêu 

chí. 

II 

 

NHÓM CUNG CẤP NƯỚC ĐÓNG CHAI  (03 cơ sở) 

 

1 

CTY TNHH Phú Đại 

Lâm 

- Địa chỉ: Thôn Phú 

Mỹ, huyện Chương 

Nước uống đóng 

chai (bình) 

 

1. Chứng minh được hồ sơ năng lực của cơ sở: 

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mã số: 0105141907. 

+ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP số 344/2024/ATTP-

CNĐK cấp ngày 05/4/2024 của Chi cục ATVSTP Hà Nội. 

- Địa điểm sản xuất có 

khoảng cách an toàn, 

cách xa nguồn ô nhiễm; 

- Người tham gia sản 

- Hồ sơ pháp 

lý Đạt:08/08 

tiêu chí 

- Điều kiện 
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TT 

 

Tên cơ sở, địa chỉ, 

SĐT 

 

Loại thực 

phẩm, dịch vụ 

đăng ký cung 

cấp cho các cơ 

sở giáo dục 

 

Nội dung đánh giá 
 

Kết luận 

Kết quả đánh giá hồ sơ nguồn gốc thực phẩm, nguyên liệu 

thực phẩm 

Kết quả về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị 

dụng cụ 

 

Mỹ, TP Hà Nội 

- SĐT: 0982.004.025 

- Giấy khám sức khoẻ và tự xác nhận có kiến thức ATTP của chủ cơ sở 

và nhân viên tham gia chế biến thực phẩm đầy đủ.  

- Bản tự công bố sản phẩm: Số 01/Phú Đại Lâm/2024 nước uống đóng 

chai Phú Đại Lâm (có hình ảnh mẫu nhãn sản phẩm) 

- Danh mục công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm số: TC 

01:2024/NUDC. 

- Kết quả xét nghiệm nước: 

+ Nước ăn uống: Số phiếu 01027/2024/PKQ, ngày 02/3/2024 do Công 

ty CP Môi trường Thịnh Trường Phát kiểm nghiệm (26 chỉ tiêu - Đạt). 

 

xuất đáp ứng được các 

điều kiện về  cập nhật 

kiến thức ATTP và sức 

khoẻ theo quy định. 

- Có đầy đủ biển chỉ 

dẫn, Bố trí các khu vực 

sản xuất theo nguyên tắc 

1 chiều. 

- Vệ sinh cơ sở, trang 

thiết bị sạch sẽ. 

- Trang phục bảo hộ lao 

động mang mặc đầy đủ. 

- Có đầy đủ giá kệ, dụng 

cụ để kê, chứa đựng 

thành phẩm. 

thực tế: Đạt 

 

 

2 

Hộ kinh doanh 

Dương Văn Cường 

- Địa chỉ: Thôn 

Thượng, xã Thượng 

Lâm, huyện Mỹ Đức, 

TP Hà Nội 

- SĐT: 0981.950.138 

Nước uống đóng 

chai (bình) 

 

Chứng minh được hồ sơ năng lực của cơ sở: 

+ Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Mã số: 01Z8010110 

+ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP số 17/2024/ATTP-CNĐK 

cấp ngày 15/4/2024 của Phòng Y tế huyện Mỹ Đức. 

- Giấy khám sức khoẻ và tự xác nhận có kiến thức ATTP của chủ cơ sở 

và nhân viên tham gia chế biến thực phẩm đầy đủ.  

- Bản thuyết minh cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ, quy trình sản 

xuất: Có 

- Bản tự công bố sản phẩm: Số 01/ /2024/ BTCBSP nước uống đóng 

chai AQUAOLONG (có hình ảnh mẫu nhãn sản phẩm) 

- Kết quả xét nghiệm nước: 

+ Nước uống đóng chai: Số phiếu 0002/2023/PKQ, ngày 22/8/2023 do 

Công ty CP Công nghệ và kỹ thuật HATICO VN  kiểm nghiệm (26 chỉ 

tiêu - Đạt). 

+ Nước đầu vào: Số phiếu 0001/2023/PKQ, ngày 05/9/2023 do Công 

ty CP Công nghệ và kỹ thuật HATICO VN  kiểm nghiệm (13 chỉ tiêu - 

Đạt). 

- Địa điểm sản xuất có 

khoảng cách an toàn, 

cách xa nguồn ô nhiễm; 

- Người tham gia sản 

xuất đáp ứng được các 

điều kiện về  cập nhật 

kiến thức ATTP và sức 

khoẻ theo quy định. 

- Có đầy đủ biển chỉ 

dẫn, Bố trí các khu vực 

sản xuất theo nguyên tắc 

1 chiều. 

- Vệ sinh cơ sở, trang 

thiết bị sạch sẽ. 

- Trang phục bảo hộ lao 

động mang mặc đầy đủ. 

- Có đầy đủ giá kệ, dụng 

- Hồ sơ pháp 

lý Đạt 08/08 

tiêu chí 

- Điều kiện 

thực tế: Đạt  
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TT 

 

Tên cơ sở, địa chỉ, 

SĐT 

 

Loại thực 

phẩm, dịch vụ 

đăng ký cung 

cấp cho các cơ 

sở giáo dục 

 

Nội dung đánh giá 
 

Kết luận 

Kết quả đánh giá hồ sơ nguồn gốc thực phẩm, nguyên liệu 

thực phẩm 

Kết quả về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị 

dụng cụ 

 

cụ để kê, chứa đựng 

thành phẩm. 

 

 

3 

CTY TNHH sản 

xuất thương mại 

PNP 

- Địa chỉ: Đội 1A, 

thôn Hà Xá, xã Đại 

Hưng, huyện Mỹ Đức, 

Hà Nội. 

- SĐT: 0912.910.333 

 

Nước uống đóng 

chai (bình) 

 

Chứng minh được hồ sơ năng lực của cơ sở: 

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mã số: 0107413987 

+ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP số 560/2021/ATTP-

CNĐK cấp ngày 09/7/2021 của Chi cục ATVSTP Hà Nội. 

- Giấy khám sức khoẻ và tự xác nhận có kiến thức ATTP của chủ cơ sở 

và nhân viên tham gia chế biến thực phẩm đầy đủ.  

- Bản thuyết minh cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ, quy trình sản 

xuất: Có 

- Bản tự công bố sản phẩm: Số 01/PNPVIETNAM/2022 nước uống 

đóng chai PRETTY ANGEL (có hình ảnh mẫu nhãn sản phẩm) 

- Kết quả xét nghiệm nước: 

+ Nước uống đóng chai: Số phiếu 03360/2024/PKQ, ngày 31/5/2024 

do Phòng phân tích chất lượng môi trường kiểm nghiệm (26 chỉ tiêu - 

Đạt). 

- Địa điểm sản xuất có 

khoảng cách an toàn, 

cách xa nguồn ô nhiễm; 

- Người tham gia sản 

xuất đáp ứng được các 

điều kiện về  cập nhật 

kiến thức ATTP và sức 

khoẻ theo quy định. 

- Có đầy đủ biển chỉ 

dẫn, Bố trí các khu vực 

sản xuất theo nguyên tắc 

1 chiều. 

- Vệ sinh cơ sở, trang 

thiết bị sạch sẽ. 

- Trang phục bảo hộ lao 

động mang mặc đầy đủ. 

- Có đầy đủ giá kệ, dụng 

cụ để kê, chứa đựng 

thành phẩm. 

 

- Hồ sơ pháp 

lý Đạt : 

08/08 tiêu 

chí. 

- Điều kiện 

thực tế: Đạt 

III 

 

NHÓM CUNG CẤP SỮA VÀ THỰC PHẨM DINH DƯỠNG (04 cơ sở) 

 

1 

CTY Cổ phần ANTI 

MILK 

- Địa chỉ: Lô 23, Khu 

đấu giá Đông Mỹ, xã 

Đông Mỹ, huyện 

Sữa bột Gigo 

gold grow Plus 

1000gr 

 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần: 

0109474907 Đăng ký lần đầu ngày 28/12/2020, Đăng ký thay đổi lần 2 

ngày 22/10/2024. 

- Giấy ủy quyền của Công Ty Cổ phần Sài Gòn MILK cho bà Cao Thị 

Thu làm đại diện thương hiệu Giáo dục với nhãn hàng.  

Chưa đánh giá điều kiện 

thực tế 

 

- Hồ sơ pháp 

lý: Đạt 07/08 

tiêu chí. 

- Điều kiện 

ưu tiên: 
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TT 

 

Tên cơ sở, địa chỉ, 

SĐT 

 

Loại thực 

phẩm, dịch vụ 

đăng ký cung 

cấp cho các cơ 

sở giáo dục 

 

Nội dung đánh giá 
 

Kết luận 

Kết quả đánh giá hồ sơ nguồn gốc thực phẩm, nguyên liệu 

thực phẩm 

Kết quả về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị 

dụng cụ 

 

Thanh Trì, Hà Nội 

- SĐT: 0964.717.171 

Bản cam kết cung cấp thực phẩm an toàn của chủ cơ sở ngày 

01/8/2024 

+ Kết quả thử nghiệm ngày 14/03/2025 mẫu sản phẩm dinh dưỡng 

công thức với mục đích bổ sung dành cho trẻ từ 1 đến 12 tuổi  

+ Giấy chứng nhận thương hiệu mạnh Quốc gia Việt Nam Top 12 năm 

2025 + Chứng nhận HACCP + chứng nhận GMP của Công Ty Cổ 

phần Sài Gòn MILK. 

- Giấy Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm. 

- Giấy xác nhận tập huấn kiến thức ATTP của chủ cơ sở số 06/2025 

2. Có hợp đồng mua bán các sản phẩm đối với các công ty: 

- Giấy ủy quyền của Công Ty Cổ phần Sài Gòn MILK cho Công ty Cổ 

phần Ati Milk làm đại diện thương hiệu Giáo dục với nhãn hàng của 

Công Ty Cổ phần Sài Gòn MILK (có giấy chứng nhận đăng ký Doanh 

nghiệp công ty cổ phần mã số doanh nghiệp: 0304426738 +giấy đăng 

ký hoạt động chi nhánh mã số chi nhánh: 0304426738-003 + Giấy tiếp 

nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 98/2024/ĐKSP của UBND 

thành phố HCM sở ATTP  

- Hợp đồng Nguyên tắc số HCM25.391/HĐNT/ACC ngày 26/12/2024 

của Công Ty Cổ phần Sài Gòn MILK với Công ty Cổ phần Hóa chất Á 

Châu về nguồn nguyên liệu sản xuất sữa 

3. Tồn tại 

Chưa xuất trình được bản thuyết minh cơ sở vật chất 

Công ty hoạt 

động lĩnh 

vực kinh 

doanh sữa 

GiGo Gold 

từ năm 2020. 

2 

CTY TNHH thương 

mại và dịch vụ đầu 

tư Bảo Hưng 

- Địa chỉ: Số 12, 

ngách 291/61 Lê 

Trọng Tấn, phường 

Dương Nội, Q.Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

- Cung cấp các 

loại sữa của 

công ty sữa 

VINAMIKL 

(Sữa bột, sữa 

chua uống và 

sữa tươi..); 

- Sữa chua uống 

1. Chứng minh được hồ sơ năng lực của cơ sở: 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH 2 thành viên 

trở lên mã số doan nghiệp: 0110004448. Cấp lần đầu ngày 20/5/2022. 

- Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh mã số địa chỉ điểm 

kinh doanh số: 00001 

- Bản cam kết chấp hành các quy định đảm bảo ATTP trong kinh 

doanh thực phẩm bao gói sãn ngành công thương của chủ cơ sở 

- Phiếu thử nghiệm ngày 19/11/2024 

Chưa đánh giá điều kiện 

thực tế  

 

- Hồ sơ pháp 

lý: Đạt: 

07/08 tiêu 

chí 

- Điều kiện 

ưu tiên: Có 

kinh nghiệm 

trong lĩnh 



10 

 

TT 

 

Tên cơ sở, địa chỉ, 

SĐT 

 

Loại thực 

phẩm, dịch vụ 

đăng ký cung 

cấp cho các cơ 

sở giáo dục 

 

Nội dung đánh giá 
 

Kết luận 

Kết quả đánh giá hồ sơ nguồn gốc thực phẩm, nguyên liệu 

thực phẩm 

Kết quả về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị 

dụng cụ 

 

- SĐT: 0385.155.956 NUVI 

 

-  Giấy xác nhận tập huấn kiến thức và giấy Giấy xác nhận đủ sức khoẻ 

của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.  

2. Có hợp đồng mua bán các sản phẩm đối với các công ty: 

 Hợp đồng mua bán hàng hoá giữa CTY CP dịch vụ và thương mại 

Tuấn Nga với Công ty CP thương mại và dịch vụ đầu tư Bảo Hưng. 

Địa chỉ chi nhánh: Tầng 11, tháp B, toà nhà HANDI RESCO, 521 Kim 

Mã, P. Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, TP Hà Nội. Trụ sở chính: 10 Tân 

Trào, P.Tân Phú, Q.7, TP HCM: 

+ Chứng nhận hệ thống quản lý ATTP: ISO 22000:2018 chi nhánh 

công ty phần sữa Việt Nam-Nhà máy sữa DIELAC; 

+ Bản tự công bố sản phẩm số 10-A5/VNM/2024 của Công ty CP sữa 

Việt Nam. Sản phẩm Sữa bột nguyên kem có đường - VINAMILK 

DIELAC SUPER STAR; 

+ Phiếu kiểm nghiệm sản phẩm: bột nguyên kem có đường - 

VINAMILK DIELAC SUPER STAR. 

+ Chứng nhận hệ thống quản lý ATTP: ISO 22000:2018 công ty cổ 

phần sữa Việt Nam-nhà máy sữa Tiên Sơn; 

+ Bản công bố sản phẩm số 12-D1/VNM/2022 của Công ty CP sữa 

Việt Nam. Sữa chua có đường - VINAMILK; 

+ Bản tự công bố sản phẩm số 01-D2/VNM/2024 sản phẩm: Sữa chua 

uống men sống-VINAMILK Probi; 

vực kinh 

doanh các 

dòng sản 

phẩm sữa 

VINAMILK. 

3 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM MEDIBEST.  

Địa chỉ: Lô CN 2B, 

CCN Quất Động mở 

rộng, xã Thượng 

Phúc, thành phố Hà 

Nội 

 

1. Chứng minh hồ sơ năng lực của cơ sở: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty Cổ phần mã số doan 

nghiệp: 0106501052; Đăng ký lần đầu ngày 02/4/2014; Đăng ký thay 

đổi lần thứ 12, ngày 21/02/2023 

- Chứng nhận CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDIBEST 

MSDN 0106501052 Lô CN 2B, CCN Quất Động mở rộng, xã Nguyễn 

Trãi, thành phố Hà Nội phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn TQCSI 

HACCP Code 2024 có hiệu lực đến ngày 14/03/2028. 

- Giấy khám sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh 

Chưa tổ chức kiểm tra 

điều kiện thực tế 

- Hồ sơ pháp 

lý đạt 07/08 

tiêu chí. 

- Có kinh 

nghiệm kinh 

doanh sản 

phẩm dinh 

dưỡng 

Chillax 

Chool và 

Sunchild 
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TT 

 

Tên cơ sở, địa chỉ, 

SĐT 

 

Loại thực 

phẩm, dịch vụ 

đăng ký cung 

cấp cho các cơ 

sở giáo dục 

 

Nội dung đánh giá 
 

Kết luận 

Kết quả đánh giá hồ sơ nguồn gốc thực phẩm, nguyên liệu 

thực phẩm 

Kết quả về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị 

dụng cụ 

 

 doanh thực phẩm  

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP Đạt yêu cầu thực hành sản 

xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe ngày 02/7/2024, giấy 

chứng nhận có giá trí 3 năm. 

- Danh sách cán bộ của cơ sở tham gia tập huấn kiến thức ATTP ngày 

04/01/2025. 

Bản tự công bố sản phẩm số 06/2018/CBSP-MDB của chủ cơ sở ngày 

03/04/2018 kèm theo phiếu kết quả thử nghiệm ngày 14/6/2018 và 

ngày 26/04/2025  

- Báo cáo Tài chính năm 2023; năm 2024 của CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM MEDIBEST. 

2. Có hợp đồng mua bán các sản phẩm đối với các công ty 
- Hợp đồng Nguyên tắc số HCM24.393/HĐNT/ACC ngày 28/11/2023 

của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDIBEST với Công ty Cổ 

phần Hóa chất Á Châu về nguồn nguyên liệu sản xuất sữa( giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh số: 0304918352 + giấy chứng nhận số 433 

đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuộc, nguyên liệu làm thuốc GSP) 

- Hợp đồng Nguyên tắc mua bán sản phẩm hàng hóa số 0021/HĐMB 

ngày 02/01/2024 của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

MEDIBEST với Công ty TNHH thương mại và sản xuất Đông Âu về 

cung cấp bao bì nhôm, vi thuốc và thực phẩm chức năng (chứng nhận 

kinh doanh số 2300343756)  

School 

4 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

SỮA HÀ NỘI 

Hanoimilk. 

Địa chỉ: Tổ 8, phường 

Yên Nghĩa, thành phố 

Hà Nội 

Cung cấp các 

sản phẩm sữa 

chua, sữa UHT 

mgang thương 

hiệu Hanoimilk. 

1. Chứng minh hồ sơ năng lực 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên mã số doan nghiệp: 0109000960; Đăng ký lần đầu ngày 

26/11/2019;  

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần mã số doan 

nghiệp: 0101218588; Đăng ký lần đầu ngày 02/11/2001, đăng ký thay 

đổi lần thứ 18 ngày 06/01/2025. 

Chưa đánh giá điều kiện 

thực tế 

- Hồ sơ pháp 

lý Đạt 07/08 

tiêu chí 
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TT 

 

Tên cơ sở, địa chỉ, 

SĐT 

 

Loại thực 

phẩm, dịch vụ 

đăng ký cung 

cấp cho các cơ 

sở giáo dục 

 

Nội dung đánh giá 
 

Kết luận 

Kết quả đánh giá hồ sơ nguồn gốc thực phẩm, nguyên liệu 

thực phẩm 

Kết quả về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị 

dụng cụ 

 

ĐT: 0965.452.688 

 

- Chứng nhận CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI tại KM9, đường 

Bắc thăng long, nội bài, khu công nghiệp quang minh thị trấn Quang 

Minh huyện Mê Linh thành phố Hà Nội đạt tiêu chuẩn ISO 

22000:2018 ngày 06/12/2022, có hiệu lực đến ngày 05/12/2025. 

- Giấy khám sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm. 

- Giấy xác nhận tập huấn kiến thức ATTP số 02/2024 ngày 18/10/2024 

- Giấy chứng nhận kiến thức ATTP số 05/2023 ngày 06/10/2023. 

2. Hợp đồng mua bán với các công ty. 

- Hợp đồng phân phối sản phẩm giữa CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ 

NỘI và CÔNG TY TNHH THUẬN HÀ VIỆT NAM. 

- Bản tự công bố sản phẩm số 04/HNM/2025 của chủ cơ sở ngày 

17/04/2025 kèm theo phiếu kết quả thử nghiệm ngày 07/8/2024  

- Bản tự công bố sản phẩm số 09/HNM/2025 của chủ cơ sở ngày 

22/4/2025 kèm theo phiếu kết quả thử nghiệm ngày 17/12/2024  

- Bản tự công bố sản phẩm số 08/HNM/2025 của chủ cơ sở ngày 

22/4/2025 kèm theo phiếu kết quả thử nghiệm ngày 17/12/2024.  

3. Tồn tại: 

Chưa có bản thuyết minh cơ sở vật chất. 

IV NHÓM CUNG CẤP THỰC PHẨM (thực phẩm tươi sống) 

1 

Hộ kinh doanh Ngô 

Đức Mạnh 

- Địa chỉ KD: Thôn 

Trì, xã Thượng Lâm, 

huyện Mỹ Đức, TP. 

Hà Nội 

- SĐT: 0987.275.086 

Cung cấp các 

loại thực phẩm 

tươi sống: Thịt 

lợn, thịt bò, thịt 

gà, vịt, ngan, 

1. Chứng minh được hồ sơ năng lực của cơ sở: 

- Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Ngô Đức Mạnh. Mã số: 

01Z8003857. 

- Bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thuỷ sản an 

toàn (có xác nhận của Phòng Kinh tế huyện Mỹ Đức). 

- Giấy khám sức khoẻ và tự xác nhận có kiến thức ATTP của chủ cơ sở 

đầy đủ.  

- Phiếu kiểm nghiệm sản phẩm thực phẩm: thịt bò, gà, lợn - Đạt. 

- Địa điểm kinh doanh 

có khoảng cách an toàn 

đối với nguồn gây ô 

nhiễm; 

- Người tham gia chế 

biến, kinh doanh thực 

phẩm có kiến thức về 

ATTP và đảm bảo sức 

- Hồ sơ pháp 

lý Đạt: 07/08 

tiêu chí. 

- Điều kiện 

thực tế: Đạt. 

- Điều kiện 

ưu tiên : 

+ Có phương 
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TT 

 

Tên cơ sở, địa chỉ, 

SĐT 

 

Loại thực 

phẩm, dịch vụ 

đăng ký cung 

cấp cho các cơ 

sở giáo dục 

 

Nội dung đánh giá 
 

Kết luận 

Kết quả đánh giá hồ sơ nguồn gốc thực phẩm, nguyên liệu 

thực phẩm 

Kết quả về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị 

dụng cụ 

 

2. Đảm bảo hồ sơ năng lực đối với các đơn vị cung ứng thực phẩm: 

- Hợp đồng mua Thịt Lợn ngày 01/6/2025 với hộ kinh doanh Vũ Văn 

Khương ( có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Vũ Văn Khương 

Mã số hộ KD: 01W8002495 ngành nghề KD Sơ chế, bảo quản, tiêu thụ 

sản phẩm động vật, mua bán vận chuyển , giết mổ gia sức gia cầm, …. 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP có chứng nhận của phòng 

Kinh Tế ngày 30/9/2024 đến 30/9/2027 + bản tự đánh giá ATTP của 

chủ sơ sở + giấy khám sức khỏe của chủ cơ sở) 

- Hợp đồng mua Thịt Bò ngày 01/6/2025 với hộ kinh doanh Phạm Văn 

Giang ( có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Phạm Văn Giang 

Mã số hộ KD: 01B-8001034 ngành nghề KD Hoạt động giết mổ trâu, 

bò, bán buôn, bán thịt trâu, bò và nội tạng trâu bò, …. , Cam kết sản 

xuất KD thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn; giấy cam kết BVMT 

của chủ cơ sở có xác nhận của UBND xã , giấy xác nhận tập huấn 

ATTP của chủ sơ sở + giấy khám sức khỏe của chủ cơ sở) 

- Hợp đồng mua bán Thịt Ngan, Gà, Vịt  ngày 01/09/2023 với hộ kinh 

doanh Bùi Đồng Giang HTX chăn nuôi Gà Lạc Thủy ( có Giấy chứng 

nhận đăng ký HTX số: 5400490358 …. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện ATTP có chứng nhận của Chi cục quản lý chất lượng nông lâm 

sản và thủy sản tỉnh Hòa Bình ngày 04/8/2024 + giấy xác nhận đã được 

tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở + giấy 

khám sức khỏe của chủ cơ sở) 

- Hợp đồng mua bán giờ lụa, chả lợn, ……  ngày 01/09/2023 với hộ 

kinh doanh Nguyễn Duy Nghị ( có Giấy chứng nhận đăng ký KD số: 

8408565956 …. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP có chứng 

nhận của phòng Kinh tế + giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức an 

toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở + giấy khám sức khỏe của chủ 

cơ sở) 

- Hợp đồng mua bán Hải sản, ……  ngày 01/6/2025 với hộ kinh doanh 

Phạm Văn Trình ( có Giấy chứng nhận đăng ký KD số: 01Z8002658 

… Cam kết sản xuất KD thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn + giấy 

khám sức khỏe của chủ cơ sở) 

khỏe theo quy định. 

- Có kho bảo quản và 

phương tiện vận chuyển 

chuyên dụng đảm bảo. 

- Phân khu các khu vực 

có biển chỉ dẫn đầy đủ. 

- Vệ sinh cơ sở, trang 

thiết bị đảm bảo. 

 

 

tiện vận 

chuyển 

chuyên dụng 

+ Cơ sở có 

sản phẩm 

được kiểm 

nghiệm. 
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TT 

 

Tên cơ sở, địa chỉ, 

SĐT 

 

Loại thực 

phẩm, dịch vụ 

đăng ký cung 

cấp cho các cơ 

sở giáo dục 

 

Nội dung đánh giá 
 

Kết luận 

Kết quả đánh giá hồ sơ nguồn gốc thực phẩm, nguyên liệu 

thực phẩm 

Kết quả về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị 

dụng cụ 

 

3. Tồn tại:  

- Chưa chứng minh được nguồn nước đảm bảo quản chuẩn (chưa có 

mẫu xét nghiệm nước) 

- Không chứng minh các sản phẩm giết mổ tại cơ sở giết mổ tập trung. 

2 

Công ty TNHH kinh 

doanh Hoàng Hà 

FOOD 

Địa chỉ số nhà 36, 

đường Thanh Lãm, tổ 

3, phường Phú Lương, 

thành phố Hà Nội 

Cung cấp các 

loại thực phẩm 

tươi sống: Thịt 

lợn, thịt bò, thịt 

gà, vịt, ngan, 

trứng, tôm, cua, 

cá, trái cây, rau 

củ quả 

1. Chứng minh được hồ sơ năng lực của cơ sở: 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trạch nhiệm hữu hạn 

một thành viên mã số doanh nghiệp: 0110936909 cấp ngày 

15/01/2025; giấy chứng nhận Đăng ký địa điểm kinh doanh mã số địa 

điểm kinh doanh: 00001. 

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số 34/2025 có 

hiệu lực đến ngày 27/02/2028. 

- Thông báo số 70/TB-CLCBTT, ngày 27/02/2025 của Sở nông nghiệp 

về việc công nhận kết quả thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm nông 

lâm thủy sản. 

- Có Giấy chứng nhận sức khỏe của chủ cơ sở. 

- Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về ATTP số 01/2025 ngày 

16/01/2025 của chủ cơ sở (có danh sách kèm theo). 

2. Đảm bảo hồ sơ năng lực đối với các đơn vị cung ứng thực phẩm: 
- Hợp đồng mua bán thịt gia súc, gia cầm với công ty TNHH TM-DV 

Biển Xanh (Chứng nhận Đăng ký hoạt động doanh nghiệp công ty 

Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên: 0105910944 Đăng ký lần đầu ngày 

08/06/2012, Đăng ký thay đổi lần 5, ngày 10/05/2022 + Giấy chứng 

nhận đại điểm kinh doanh số 0003 + Giấy chứng nhận ATTP 3 của Chi 

cục chăn nuôi thủy sản Thú y Hà Nội +   giấy xác nhận tập huấn kiến 

thức về ATTP  

- Hợp đồng nguyên tắc bán hàng số 15.7/2025/HĐNT ngày 15/7/2025 

với hộ KD Đào Thị Hằng mua bán thực phẩm tươi sống Ngan, Gà, vịt, 

…..( cam kết kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn + giấy 

xác nhận tập huấn kiến thức về ATTP)  

- Hợp đồng nguyên tắc bán hàng số 04/2025/HĐNT  với hộ KD Đinh 

Công Giám mua bán thủy sản tươi sống Cá Tôm sú, Tôm đồng, cua 

đồng…( cam kết kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn + 

Chưa tổ chức đánh giá 

thực tế 

- Hồ sơ pháp 

lý Đạt: 06/08 

tiêu chí 

- Điều kiện 

ưu tiên: 

Không có. 
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TT 

 

Tên cơ sở, địa chỉ, 

SĐT 

 

Loại thực 

phẩm, dịch vụ 

đăng ký cung 

cấp cho các cơ 

sở giáo dục 

 

Nội dung đánh giá 
 

Kết luận 

Kết quả đánh giá hồ sơ nguồn gốc thực phẩm, nguyên liệu 

thực phẩm 

Kết quả về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị 

dụng cụ 

 

giấy xác nhận tập huấn kiến thức về ATTP của chủ cơ sở )  

- Hợp đồng nguyên tăc bán hàng số 03/2025/HĐNT ngày 09/7/2025 

với hộ KD Bá Thị Xuân mua bán thực phẩm rau củ quả, các loại theo 

đơn đặt hàng… (cam kết kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an 

toàn + giấy xác nhận tập huấn kiến thức về ATTP của chủ cơ sở). 

- Hợp đồng nguyên tăc bán hàng số 06.7/2025/HĐNT ngày 06/7/2025 

với hộ KD Dương Thị Chì mua bán thực phẩm hoa quả, các loại theo 

đơn đặt hàng… (cam kết kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an 

toàn + giấy xác nhận tập huấn kiến thức về ATTP của chủ cơ sở)  

- Hợp đồng nguyên tăc bán hàng số 02.7/2025/HĐNT ngày 02/7/2025 

với hộ KD Bùi Văn Hưởng mua bán Phở tươi, bún tươi… (cam kết 

kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn + giấy xác nhận tập 

huấn kiến thức về ATTP của chủ cơ sở)  

- Hợp đồng cơ sở Ngô Thị Hạnh cấp đậu phụ, sữa đậu + Cơ sở Tạ Thị 

Kim Chi  cung cấp nông sản khô như Gạo nếp, gạo tẻ, gạo, đậu, vừng, 

Lạc ….+ Cơ sở Đào Thị Hảo  các loại thực phẩm Dầu ăn, nước mắm, 

hạt nêm, mỳ chính …. 

3. Tồn tại 

- Chưa có bản thuyết minh cơ sở vật chất. 

- Chưa chứng minh được nguồn nước đảm bảo quản chuẩn (chưa có 

mẫu xét nghiệm nước) 

- Không chứng minh các sản phẩm giết mổ tại cơ sở giết mổ tập trung. 

 

3 

CTY Cổ phần thực 

phẩm sạch Bình 

Minh 

- Địa chỉ: Xóm 1, 

Thôn Trì, xã Thượng 

Lâm, huyện Mỹ Đức, 

TP.Hà Nội 

- SĐT: 0337.820.028 

Cung cấp các 

loại thực phẩm 

tươi sống: Thịt 

gia súc, gia cầm, 

thuỷ sản và các 

sản phẩm từ 

thuỷ sản 

1. Chứng minh được hồ sơ năng lực của cơ sở: 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mã số: 0107848434. Do bà 

Đỗ Thị Nga làm chủ 

- Bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thuỷ sản an 

toàn (có xác nhận của Phòng Kinh tế huyện Mỹ Đức). 

- Giấy khám sức khoẻ và tự xác nhận có kiến thức ATTP của chủ cơ sở 

và nhân viên đầy đủ.  

2. Đảm bảo hồ sơ năng lực đối với các đơn vị cung ứng thực phẩm: 

- Hợp đồng mua bán thịt heo với công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt 

- Địa điểm kinh doanh 

có khoảng cách an toàn 

đối với nguồn gây ô 

nhiễm; 

- Người tham gia chế 

biến, kinh doanh thực 

phẩm có kiến thức về 

ATTP và đảm bảo sức 

khỏe theo quy định. 

- Hồ sơ pháp 

lý: Đạt  

07/08 tiêu 

chí. 

- Điều kiện 

thực tế: Đạt. 

- Điều kiện 

ưu tiên  

+ Có giấy 
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TT 

 

Tên cơ sở, địa chỉ, 

SĐT 

 

Loại thực 

phẩm, dịch vụ 

đăng ký cung 

cấp cho các cơ 

sở giáo dục 

 

Nội dung đánh giá 
 

Kết luận 

Kết quả đánh giá hồ sơ nguồn gốc thực phẩm, nguyên liệu 

thực phẩm 

Kết quả về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị 

dụng cụ 

 

Nam- Chi nhánh NM 3 tại Hà Nội (Chứng nhận Đăng ký hoạt động chi 

nhánh mã số chi nhánh: 3600224423-108 Đăng ký lần đầu ngày 

12/12/2018, Đăng ký thay đổi lần 3, ngày 03/06/2020 + Giấy chứng 

nhận số 9199302834109-FSMS Chứng nhận hệ thống ATTP của công 

ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam- Chi nhánh NM 3 tại Hà Nội đạt 

ISO 22000:2018 

Về Giết mổ và Pha Lóc thịt Heo hạn đến ngày 04/9/2027 + giấy chứng 

nhận VIETGAP. 

- Hợp đồng cung ứng thực phẩm số 23/HĐ-CƯTP ngày 22/7/2025 với 

hộ KD Nguyễn Thị Nguyệt mua bán thực phẩm tươi sống Ngan, Gà, 

vịt, rau củ quả các loại (có giấy Đăng ký kinh doanh + cam kết kinh 

doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn + giấy xác nhận tập huấn 

kiến thức về ATTP + giấy khám sức khỏe)  

- Hợp đồng cung ứng thực phẩm số ngày 22/7/2025 với hộ KD Phạm 

Thị Linh mua bán thực phẩm tươi sống thịt bò tươi sống (có giấy Đăng 

ký kinh doanh + cam kết kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an 

toàn + giấy xác nhận tập huấn kiến thức về ATTP của chủ cơ sở )  

- Hợp đồng cung ứng thực phẩm số 23/HĐ-CƯTP ngày 22/7/2025 với 

hộ KD Phạm Văn Trình mua bán thực phẩm tươi sống Tôm – Cua – Cá 

– Thủy hải sản (có giấy Đăng ký kinh doanh + cam kết kinh doanh 

thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn + giấy xác nhận tập huấn kiến 

thức về ATTP của chủ cơ sở + giấy khám sức khỏe)  

3. Tồn tại 

- Chưa chứng minh được nguồn nước đảm bảo quản chuẩn (chưa có 

mẫu xét nghiệm nước) 

- Có kho bảo quản và 

phương tiện vận chuyển 

chuyên dụng đảm bảo. 

- Phân khu các khu vực 

có biển chỉ dẫn đầy đủ. 

- Vệ sinh cơ sở, trang 

thiết bị đảm bảo. 

 

chứng nhận 

hệ thống 

ATTP của 

công ty cổ 

phần chăn 

nuôi CP. 

+ Có giấy 

chứng nhận 

VIETGAP. 

+ Có phương 

tiện vận 

chuyển 

chuyên dụng 

+ Cơ sở có 

sản phẩm 

được kiểm 

nghiệm 

V CƠ SỞ SẢN XUẤT BAN ĐẦU 

1 

Hộ kinh doanh Trại 

Rau an toàn Mỹ Đức 

- Địa chỉ: Thôn 9, xã 

Phù Lưu Tế huyện 

Mỹ Đức, TP.Hà Nội 

- SĐT: 0916.131.515 

 

Trồng rau 

sạch: Cung cấp 

các loại thực 

phẩm: rau, củ, 

quả; gạo; đồ khô 

1. Chứng minh được hồ sơ năng lực của cơ sở: 

- Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Mã số: 01Z82003913. Do 

ông Nguyễn Danh Cường làm chủ. 

- Giấy chứng nhận VietGap số 0712/GCN-TTPT. Có hiệu lực đến ngày 

12/10/2025. 

- Bản cam kết đảm bảo ATTP với UBND xã Phù Lưu Tế. 

- Địa điểm sản xuất, 

kinh doanh có khoảng 

cách an toàn đối với 

nguồn gây ô nhiễm; 

- Người tham gia chế 

biến, kinh doanh thực 

 - Hồ sơ pháp 

lý  Đạt: 08/08. 

- Điều kiện 

thực tế: Đạt 

- Điều kiện ưu 

tiên: 
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TT 

 

Tên cơ sở, địa chỉ, 

SĐT 

 

Loại thực 

phẩm, dịch vụ 

đăng ký cung 

cấp cho các cơ 

sở giáo dục 

 

Nội dung đánh giá 
 

Kết luận 

Kết quả đánh giá hồ sơ nguồn gốc thực phẩm, nguyên liệu 

thực phẩm 

Kết quả về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị 

dụng cụ 

 

gia vị. - Giấy khám sức khoẻ và tự xác nhận có kiến thức ATTP của chủ cơ sở 

và nhân viên đầy đủ.  

- Bản thuyết minh cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ đảm bảo ATTP 

trong lĩnh vực trồng trọt. 

- Phiếu kết quả kiểm nghiệm: Rau muống, Rau ngót, Rau mùng tơi, 

Rau cải, Rau dền 

2. Đảm bảo hồ sơ năng lực đối với các đơn vị cung ứng thực phẩm: 

- Hợp đồng mua Gạo 01.07.2025/HDDMBHH ngày 22/07/2025 với hộ 

kinh doanh Trịnh Thị Tỉnh ( có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh Trịnh Thị Tỉnh Mã số hộ KD: 8344582551-001 ngành nghề KD 

Bán buôn Gạo, lúa mỳ, …. Bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm nông lâm thủy sản An toàn + giấy xác nhận tập huấn kiến thức 

của chủ cơ sở + giấy khám sức khỏe + Hóa đơn bán hàng) 

- Báo cáo kết quả phân tích: Gạo j02, gạo Thiên ưu, gạo nếp thơm. 

- Hợp đồng mua bán hàng hoá với công ty TNHH đầu tư thương mại 

và dịch vụ Lan Chi 

- Hợp đồng mua bán Hàng hóa số  1308/2024/HĐMBHH/ 

TMLC-TRMD + hóa đơn giá trị gia tăng 

- Giấy nộp tiền vào NS nhà nước năm 2024 và quý I, quý II năm 2025. 

phẩm có kiến thức về 

ATTP và đảm bảo sức 

khỏe theo quy định. 

- Có kho bảo quản và 

phương tiện vận chuyển 

chuyên dụng đảm bảo. 

 

+ Có giấy 

chứng nhận 

VietGap. 

+ Sản phẩm 

thực phẩm 

được kiểm tra, 

đánh giá, kiểm 

nghiệm theo 

quy định 

+ Có phương 

tiện chuyên 

dụng vận 

chuyển thực 

phẩm. 

  

VI CƠ SỞ SAY XÁT GẠO 

1 

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Đức Quế 

- Địa chỉ KD: Thôn 9, 

xã Phù Lưu Tế, huyện 

Mỹ Đức, TP. Hà Nội 

- SĐT: 0987.988.778 

Cung cấp các 

loại gạo 

1. Chứng minh được hồ sơ năng lực của cơ sở: 

- Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Nguyễn Đức Quế. Mã số: 

01Z8000591. 

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP số 01/2021/NNPTNT-

HN. Hiệu lực đến ngày 20/10/2024. 

- Giấy khám sức khoẻ và tự xác nhận có kiến thức ATTP của chủ cơ sở 

đầy đủ.  

- Ngày 06/9/2024 Trung tâm phân tích và chứng nhận chấtlượng sản 

phẩm nông nghiệp Hà Nội của Sở NN và PTNT kiểm nghiệm phân 

tích các mẫu Gạo sau: 

+ Phiếu kết quả kiểm nghiệm Gạo Khanh Dân  

+ Phiếu kết quả kiểm nghiệm Gạo Tám Thái  

- Địa điểm kinh doanh 

có khoảng cách an toàn 

đối với nguồn gây ô 

nhiễm; 

- Người tham gia chế 

biến, kinh doanh thực 

phẩm có kiến thức về 

ATTP và đảm bảo sức 

khỏe theo quy định. 

- Có kho bảo quản và 

phương tiện vận chuyển 

chuyên dụng đảm bảo. 

- Hồ sơ pháp 

lý Đạt : 

06/07 

- Điều kiện 

ưu tiên 

+ Sản phẩm 

thực phẩm 

được kiểm tra, 

đánh giá, kiểm 

nghiệm theo 

quy định 

+ Có phương 
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TT 

 

Tên cơ sở, địa chỉ, 

SĐT 

 

Loại thực 

phẩm, dịch vụ 

đăng ký cung 

cấp cho các cơ 

sở giáo dục 

 

Nội dung đánh giá 
 

Kết luận 

Kết quả đánh giá hồ sơ nguồn gốc thực phẩm, nguyên liệu 

thực phẩm 

Kết quả về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị 

dụng cụ 

 

+ Phiếu kết quả kiểm nghiệm Gạo ST25  

+ Phiếu kết quả kiểm nghiệm Gạo Lài Sữa  

+ Phiếu kết quả kiểm nghiệm Gạo Bắc Thơm. 

 

- Vệ sinh cơ sở, trang 

thiết bị đảm bảo. 

 

tiện chuyên 

dụng vận 

chuyển thực 

phẩm. 
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